
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
Trình độ 

chuyên môn
Ghi chú

1 Trần Công Hiển Phó Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo ĐHSP Toán-Tin

2 Trần Tấn Sự Phó Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo ĐH Kinh tế

3 Nguyễn Quốc Lượng Phó Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo ĐHSP Sinh học

4 Nguyễn Thị Như Quỳnh Phó Trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo  ĐHSP Mầm non

5 Đặng Thị Hoa Chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo ĐHSP Tiểu học

6 Phan Thị Kiều Oanh Phó Hiệu trưởng Trường MN THSP Kon Tum  ĐHSP Mầm non

7 Nguyễn Thị Thanh Phó Hiệu trưởng Trường MN THSP Kon Tum  ĐHSP Mầm non

8 Nguyễn Thị Thanh Hoa Tổ trưởng Trường MN THSP Kon Tum  ĐHSP Mầm non

9 Lê Thị Hồng Liên Hiệu trưởng Trường TH THSP Ngụy Như ĐHSP Tiểu học

10 Bùi Thị Huyền Tổ trưởng Trường TH THSP Ngụy Như ĐHSP Tiểu học

11 Trần Ngọc Lâm Hiệu trưởng Trường THCS THSP Lý Tự Trọng ĐHSP Ngữ văn

12 Trương Văn Huy Phó Hiệu trưởng Trường THCS THSP Lý Tự Trọng Thạc sĩ Sinh học

13 Phạm Đức Phước Phó Hiệu trưởng Trường THCS Liên Việt Kon Tum Thạc sĩ Tiếng Anh 

14 Lê Thị Thu Nga Phó Hiệu trưởng Trường THCS Liên Việt Kon Tum Thạc sĩ Sinh học

15 Nguyễn Chí Thành Giáo viên Trường THPT Ngô Mây Thạc sĩ Toán

16 Phạm Mạnh Cường Tổ trưởng Trường THPT Ngô Mây ĐHSP Địa lý

17 Phan Thị Tuyết Hoa Tổ trưởng Trường THPT Ngô Mây ĐHSP Hóa học

18 Trần Thị Duyệt Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh ĐHSP Hóa học

19 Bùi Văn Minh Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu ĐHSP Vật lý

20 Phan Thị Diệu Trang Tổ trưởng Trường THPT Phan Bội Châu ĐHSP Lịch sử

21 Hồ Thân Em Hiệu trưởng Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum Thạc sĩ Vật lý

22 Hồ Thị Mai Lý Phó Hiệu trưởng Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum ĐHSP Địa lý

23 Lê Văn Quí Phó Hiệu trưởng Trường PTTH DTNT tỉnh Kon Tum ĐHSP Toán

24 Nguyễn Hồng Nga Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An ĐHSP Ngữ văn

25 Võ Đào Thị Thảo Trang Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An ĐHSP Hóa học

26 Hồ Hùng Linh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Duy Tân Thạc sĩ Vật lí

27 Phạm Xuân Thọ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Duy Tân Thạc sĩ Hóa học

28 Võ Thị Phúc Tổ trưởng Trường THPT Duy Tân ĐHSP Lịch sử

29 Vũ Thị Hồng Minh Hiệu trưởng Trường PT DTNT huyện Đăk Tô Thạc sĩ Văn học

30 Nguyễn Thị Phương Tổ trưởng Trường PT DTNT huyện Đăk Tô Thạc sĩ Sinh học

31 Võ Văn Quang Phó Hiệu trưởng Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy ĐHSP Toán-Tin
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32 Trần Đình Phong Tổ trưởng Trường PT DTNT huyện Kon Rẫy ĐHSP Vật lí

33 Thái Doãn Đường Hiệu trưởng PT DTNT huyện Tu Mơ Rông ĐHSP Hóa học

34 Cao Thị Thanh Nguyên Tổ trưởng PT DTNT huyện Tu Mơ Rông Thạc sĩ Sinh học

35 Hồ Sĩ Anh Tuấn Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh Thạc sĩ CNTT

36 Trần Thị Mỹ Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh Thạc sĩ Văn học

37 Võ Thuận Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh ĐHSP Toán

38 Lê Thị Hồng Loan Tổ trưởng Trường THPT Trường Chinh Thạc sĩ Tiếng Anh

39 Thái Công Cảnh Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn ĐHSP Sinh học

40 Vũ Hoàng Hải Sơn Phó Hiệu trưởng Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh ĐHSP Tiếng Anh

41 Nguyễn Xuân Trọng Tổ trưởng Phân hiệu THPT Lương Thế Vinh Thạc sĩ Toán

42 Bùi Văn Quế Phó Hiệu trưởng Trường PT DTNT huyện Kon Plông ĐHSP Hóa học

43 Vũ Quang Dự Tổ trưởng Trường PT DTNT huyện Kon Plông ĐHSP Ngữ văn

44 Hoàng Huy Sơn Phó Hiệu trưởng Trường PT DTNT huyện Đăk Glei ĐHSP Hóa-TD

45 Lê Thiên Thịnh Tổ trưởng Trường PT DTNT huyện Đăk Glei ĐHSP Toán

46 Phạm Ngọc Tuấn Phó Hiệu trưởng Trường PT DTNT huyện Đăk Glei ĐHSP Sinh học

47 Phạm Cao Sang Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ ĐHSP Hóa học

48 Trương Văn Trị Tổ trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Thạc sĩ Văn học

49 Nguyễn Hùng Chiến Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du Thạc sĩ Văn học

50 Nguyễn Trung Kiên Giáo viên Trường THPT Nguyễn Du Thạc sĩ Vật lý

51 Cao Thị Hoài Hương Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung ĐHSP Ngữ văn

52 Phan Minh Trung Hiệu trưởng Trường PT DTNT huyện Đăk Hà ĐHSP Vật lí

53 Nguyễn Hải Nam Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi Thạc sĩ Hóa học

54 Trần Ngọc Bảo Giáo viên Trường THPT Lê Lợi ĐHSP Toán

55 Phan Thị Huỳnh Như Tổ trưởng Trường THPT Lê Lợi ĐHSP Địa lí

56 Nguyễn Thanh Sơn Phó Hiệu trưởng Trường PT DTNT huyện Ngọc Hồi Thạc sĩ Toán

57 Võ Thị Hồng Lệ Tổ trưởng Trường PT DTNT huyện Ngọc Hồi ĐHSP Vật lý

58 Đỗ Công Vương Hiệu trưởng PH PT DTNT huyện Kon Plông ĐHSP Toán

59 A Wũ Phó Hiệu trưởng Trường PT DTNT huyện Sa Thầy ĐHSP Địa lý

60 Nguyễn Đình Khoa Tổ trưởng Trường PT DTNT huyện Sa Thầy Thạc sĩ Vật lý

61 Phan Hữu Đệ Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh Thạc sĩ Toán

62 Nguyễn Duy Quốc Tổ trưởng Trường THPT Kon Tum ĐHSP Địa lý

63 Lê Thị Hoan Giáo viên Trường THPT Kon Tum Thạc sĩ Vật lý

64 Lê Cao Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi ĐHSP Vật lý

65 Hồ Viết  Nam Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi ĐHSP Địa lý

66 Hồ Trung Cang Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi Thạc sĩ Toán

Danh sách tổng cộng có 66 người. 
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